
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2024

Khóa: 13 - ĐH Năm học: 2023 - 2024
Học kỳ: 3 Đại đội trưởng:
Đại đội: 03 Đại đội phó:
Bậc: Đại học Đơn vị liên kết: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

1 DH72201912 Phạm Nguyễn Phúc An 03 a1 1 I03 I0316

2 DH72201960 Nguyễn Hoàng Danh 03 a1 2 I03 I0316

3 DH72202058 Trần Minh Hiếu 03 a1 3 I03 I0316

4 DH72202092 Nguyễn Minh Huy 03 a1 4 I03 I0316

5 DH72202109 Phạm Duy Khang 03 a1 5 I03 I0316

6 DH72202128 Lê Tuấn Kiệt 03 a1 6 I03 I0316

7 DH72202137 Phùng Huỳnh Lâm 03 a1 7 I03 I0316

8 DH72202182 Trần Gia Minh 03 a1 8 I03 I0316

9 DH72202304 Thái Quốc Quy 03 a2 1 I03 I0301

10 DH72202442 Nguyễn Bảo Trí 03 a2 2 I03 I0301

11 DH72202528 Bùi Vũ Văn Vỹ 03 a2 3 I03 I0301

12 DH72202530 Ngô Đình ý 03 a2 4 I03 I0301

13 DH72201919 Phạm Hoàng Tuấn Anh 03 a2 5 I03 I0301

14 DH72201969 Trần Thư Đạt 03 a2 6 I03 I0301

15 DH72202043 Nguyễn Lê Phúc Hậu 03 a2 7 I03 I0301

16 DH72202086 Lưu Thanh Huy 03 a2 8 I03 I0301

17 DH72202105 Đặng Phúc Khang 03 a3 1 I03 I0302

18 DH72202112 Lê Duy Khánh 03 a3 2 I03 I0302

19 DH72202124 Nguyễn Tiến Khôi 03 a3 3 I03 I0302
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20 DH72202132 Trương Tuấn Kiệt 03 a3 4 I03 I0302

21 DH72202160 Trịnh Đình Lộc 03 a3 5 I03 I0302

22 DH72202162 Nguyễn Tuấn Lợi 03 a3 6 I03 I0302

23 DH72202181 Nguyễn Thành Minh 03 a3 7 I03 I0302

24 DH72202195 Lê Võ Hoàng Nam 03 a3 8 I03 I0302

25 DH72202280 Nguyễn Lâm Thuận Phát 03 a4 1 I03 I0304

26 DH72202293 Bùi Lại Kỳ Phương 03 a4 2 I03 I0304

27 DH72202327 Phạm Lê Thành Tâm 03 a4 3 I03 I0304

28 DH72202407 Nguyễn Anh Tiến 03 a4 4 I03 I0304

29 DH72202444 Nguyễn Viết Triều 03 a4 5 I03 I0304

30 DH72202479 Lai Lưu Minh Tuấn 03 a4 6 I03 I0304

31 DH72202507 Nguyễn Quang Vinh 03 a4 7 I03 I0304

32 DH72201939 Lê Huy Cát 03 a4 8 I03 I0304

33 DH72201995 Trần Thanh Duy 03 a5 1 I03 I0305

34 DH72201956 Bùi Đình Đại 03 a5 2 I03 I0305

35 DH72201967 Trần Tấn Đạt 03 a5 3 I03 I0305

36 DH72202039 Trương Gia Hào 03 a5 4 I03 I0305

37 DH72202130 Nguyễn Gia Kiệt 03 a5 5 I03 I0305

38 DH72202238 Nguyễn Chí Thành Nhân 03 a5 6 I03 I0305

39 DH72202335 Lê Nhật Thạch 03 a5 7 I03 I0305

40 DH72201911 Nguyễn Phương An 03 a5 8 I03 I0305

41 DH72202037 Nguyễn Chí Hào 03 a6 2 I03 I0306

42 DH72202042 Lê Phúc Hậu 03 a6 3 I03 I0306

43 DH72202087 Nguyễn Anh Huy 03 a6 4 I03 I0306

44 DH72202095 Trần Đình Anh Huy 03 a6 5 I03 I0306

45 DH72202107 Nguyễn Duy Khang 03 a6 6 I03 I0306

46 DH72202119 Lữ Đăng Khôi 03 a6 7 I03 I0306

47 DH72202121 Nguyễn Huỳnh Minh Khôi 03 a6 8 I03 I0306
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48 DH72202129 Ngô Gia Kiệt 03 a7 3 I03 I0307

49 DH72202281 Trần Quãng Phát 03 a7 4 I03 I0307

50 DH72202303 Nguyễn Anh Quí 03 a7 5 I03 I0307

51 DH72202322 Nguyễn Ngọc Tài 03 a7 6 I03 I0307

52 DH72201932 Hồ Chí Bảo 03 a7 8 I03 I0307

53 DH72201952 Huỳnh Hoa Chuộng 03 a8 2 I03 I0308

54 DH72201965 Trần Hồ Tuấn Đạt 03 a8 3 I03 I0308

55 DH72201970 Võ Hữu Đạt 03 a8 4 I03 I0308

56 DH72202011 Trần Hoàng Giang 03 a8 5 I03 I0308

57 DH72202085 Hoàng Nghĩa Quốc Huy 03 a8 6 I03 I0308

58 DH72202074 Võ Hoàng Tú Hưng 03 a8 8 I03 I0308

59 DH72202127 Lâm Tuấn Kiệt 03 a9 2 I03 I0309

60 DH72202165 Nguyễn Tấn Lực 03 a9 3 I03 I0309

61 DH72202242 Phan Anh Nhật 03 a9 4 I03 I0309

62 DH72202334 Trần Nhựt Tân 03 a9 5 I03 I0309

63 DH72202346 Nguyễn Duy Thành 03 a9 6 I03 I0309

64 DH72202372 Nguyễn Quốc Phúc Thịnh 03 a9 7 I03 I0309

65 DH72202509 Mã Quốc Vượng 03 a9 8 I03 I0309

66 DH72201973 Phạm Quang Định 03 a10 2 I03 I0310

67 DH72202089 Nguyễn Chánh Gia Huy 03 a10 3 I03 I0310

68 DH72202131 Nguyễn Hoàng Anh Kiệt 03 a10 4 I03 I0310

69 DH72202135 Võ Cao Kỳ 03 a10 5 I03 I0310

70 DH72202298 Trần Hồng Phương 03 a10 6 I03 I0310

71 DH72202315 Lê Quang Sang 03 a10 7 I03 I0310

72 DH72203679 Lê Tuấn Tài 03 a10 8 I03 I0310

73 DH72202321 Nguyễn Đức Tài 03 a11 1 I03 I0311

74 DH72202501 Nguyễn Trọng Văn 03 a11 3 I03 I0311

75 DH72202508 Võ Phong Vũ 03 a11 4 I03 I0311
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76 DH72201986 Đặng Đức Dương 03 a11 5 I03 I0311

77 DH72201964 Đỗ Tiến Đạt 03 a11 6 I03 I0311

78 DH72201966 Trần Phát Đạt 03 a11 7 I03 I0311

79 DH72202090 Nguyễn Gia Huy 03 a11 8 I03 I0311

80 DH72202492 Đặng Ngọc Trinh Tuyết 03 a12 1 I03 I0312

81 DH72202505 Võ Thùy Vi 03 a12 2 I03 I0312

82 DH72202517 Nguyễn Đào Tường Vy 03 a12 3 I03 I0312

83 DH72202518 Nguyễn Ngọc Tường Vy 03 a12 4 I03 I0312

84 DH72202526 Trần Thụy Thúy Vy 03 a12 5 I03 I0312

85 DH72202531 Trần Như ý 03 a12 6 I03 I0312

86 DH72200297 Hà Huỳnh Thúy An 03 a12 7 I03 I0312

87 DH72201950 Bùi Thị Diệu Chinh 03 a12 8 I03 I0312

88 DH72201953 Đỗ Thị Hồng Cúc 03 a13 1 I03 I0313

89 DH72201958 Châu Danh 03 a13 2 I03 I0313

90 DH72202003 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 03 a13 3 I03 I0313

91 DH72202014 Lê Nguyễn Thanh Giàu 03 a13 4 I03 I0313

92 DH72202033 Nguyễn Vũ Thị Thu Hằng 03 a13 5 I03 I0313

93 DH72202060 Kiều Ngọc Hoa 03 a13 6 I03 I0313

94 DH72202081 Phạm Thanh Hương 03 a13 7 I03 I0313

95 DH72202141 Nguyễn Kim Lên 03 a13 8 I03 I0313

96 DH72202147 Huỳnh Xuân Linh 03 a14 1 I03 I0314

97 DH72202202 Hoàng Thanh Ngân 03 a14 2 I03 I0314

98 DH72202231 Trần Thị Kim Nguyên 03 a14 3 I03 I0314

99 DH72202236 Nguyễn Hoa Phong Nhã 03 a14 4 I03 I0314

100 DH72202257 Trần Yến Nhi 03 a14 5 I03 I0314

101 DH72202273 Ngô Trần Hồng Nhung 03 a14 6 I03 I0314

102 DH72202265 Nguyễn Quỳnh Như 03 a14 7 I03 I0314

103 DH72202313 Trương Thị Ngọc Quỳnh 03 a14 8 I03 I0314
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104 DH72201978 Đỗ Minh Đức 03 a6 1 I03 I0306

105 DH72202122 Nguyễn Minh Khôi 03 a7 1 I03 I0307

106 DH72201951 Lê Công Chính 03 a10 1 I03 I0310

107 DH72202371 Huỳnh Hưng Thịnh 03 a11 2 I03 I0311
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